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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 22
Câu 1. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là 

- Chọn đáp án D. Pháp.


- Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nướC. Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây, nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình. 

Câu 2. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc đã được quy định trong Hiến chương là
  

-  Chọn đáp án D. Đại hội đồng.


Câu 3. I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công 
- Chọn đáp án D. chuyến bay vòng quanh Trái Đất.

- Năm 1957, Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 
Câu 4. Từ những năm 60 - 70 của thế kỷ XX trở đi, nhóm 5 nước sáng lập tổ chức ASEAN chuyển sang chiến lược hướng ngoại là do
     
 - Chọn đáp án D. chiến lược hướng nội bộc lộ nhiều hạn chế.


- Các nước tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

Câu 5. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập sau khi

- Chọn đáp án D. kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1975).

- Ngày 2-12-975, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập. Nước Lào bước sang một thời kỳ mới - xây dựng đất nước phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 6. Từ nửa sau những năm 80 (XX), Nhật Bản vươn lên thành siêu cường số một thế giới về lĩnh vực nào?


- Chọn đáp án D. Kinh tế - tài chính.

- Từ nửa sau những năm 80 (XX), tuy sự phát triển có xen kẽ với suy thoái ngắn, nhưng Nhật Bản vươn lên trở thành siêu cường tài chính số 1 thế giới
Câu 7. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
- Chọn đáp án A. Mĩ.


- Trong vòng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.
Câu 8. Những giai cấp mới xuất hiện ở Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) là
- Chọn đáp án D. tư sản, tiểu tư sản.

- Giai cấp công nhân ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
Câu 9. Khối liên minh công - nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam? 
         - Chọn đáp án B. Phong trào cách mạng 1930-1931.

         -  Phong trào cách mạng 1930-1931 nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đòi cải thiện đời sống: tăng lương, giảm giờ làm, giảm sưu, thuế; đấu tranh chính trị Lực lượng tham gia chủ yếu là công nhân và nông dân. Lần đầu tiên công–nông đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản chống đế quốc, phong kiến tay sai.
Câu 10. Một trong những chủ trương của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII là
- Chọn đáp án B. thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi. 

- Tháng 7-1935 Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7 xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hoà bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Câu 11. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương mở chiến dịch Biên Giới (1950) nhằm mục đích
- Chọn đáp án D. tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt-Trung.

- Tháng 6-1950, Đảng, Chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm: tiêu hao một bộ phận sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc đồng thời tạo những thuận lợi mới thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.
Câu 12. Chiến thắng nào của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương?
- Chọn đáp án D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi đặc biệt là việc kí kết Hiệp định Giơnevơ.
Câu 13. Giữa tháng 5-1956, quân Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện điều khoản nào trong Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?
- Chọn đáp án D. Tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc Việt Nam.
- Theo điều khoản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương: quân đội nhân dân Việt Nam và Pháp tập kết ở 2 miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời, tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7.1954. Tuy nhiên, Giữa tháng 5-1956, quân Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện điều khoản Tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc Việt Nam.
Câu 14. Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện 
- Chọn đáp án A. cải cách ruộng đất ở một số nơi trong vùng tự do.

- Kết quả cải cách ruộng đất Thu lại được 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân. Khẩu hiệu “người cày có ruộng” trở thành hiện thực.

Câu 15. Trong thời kì 1954-1975, phong trào nào là mốc đánh dấu bước phát 
triển của mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

- Chọn đáp án A. Phong trào Đồng khởi. 


- Phong trào “Đồng khởi” giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lay tận gốc chính quyền Nguỵ. Đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cách mạng miền Nam chuyển sang thời kì tiến công.
Câu 16. Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại

- Chọn đáp án. D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI.

- Ngày 24/6 - 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại của nước ta quy định tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/7/1976). Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN VN, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến Quân Ca, Thủ đô là Hà Nội.
Câu 17. Mục đích thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ nhất nhằm
- Chọn đáp án C. vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.


- Năm 1897, Pôn Đu- me sang làm toàn quyền Đông Dương để hoàn thiện bộ máy cai trị và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Mục đích vơ vét sức người sức của, biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.

Câu 18. Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là
        - Chọn đáp án B. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.   

         - Sau chiến tranh chống phát xít, Liên Xô phải chịu những tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1.710 thành phố bị tàn phá. Trong thời gian 1945-1950. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là khôi phục kinh tế sau chiến tranh.             
Câu 19. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ba “con rồng” kinh tế xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Á là: 

           - Chọn đáp án B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan. 


- Sau chiến tranh, các nước Đông Băc Á đều  bắt tay xây dựng phát triển kinh tế và đạt được nhiều thành tựu: Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công trở thành “con rồng kinh tế”.

Câu 20. Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức liên kết chính trị-kinh tế lớn nhất hành tinh là:
           - Chọn đáp án B. Liên minh châu Âu (EU).

- EU là tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh, chiếm hơn ¼ DGP của thế giới. 

Câu 21. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam Mặt trận Việt Minh có vai trò là
- Chọn đáp án C. cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ giành chính quyền.



- “Đáp lại lời kêu gọi của Việt Minh đồng bào dũng cảm tiến lên! Người có tiền giúp tiền, người có sức giúp sức, người có tài chí giúp tài chí, ai nấy đều góp phần vào công cuộc cứu nước”. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam Mặt trận Việt Minh có vai trò cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ giành chính quyền.
Câu 22. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là gì?
- Chọn đáp án A. Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược giành độc lập thống nhất hoàn toàn cho dân tộc.


- Quyết định đúng đắn của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đại hội được gọi là Đại hội kháng chiến thắng lợi.

Câu 23. Điều kiện thuận lợi để cuối năm 1974 - đầu năm 1975 Bộ Chính trị đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam khi
- Chọn đáp án A. so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng.

- Sau Hiệp địnhPa-ri, Mĩ và đồng minh của Mĩ đã rút hết quân đội về  nước, quân ta liên tiếp giành được thắng lợi ở chiến trường miền Nam, tương quan lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Trên cơ sở đó, cuối năm 1974 - đầu năm 1975 Bộ Chính trị đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Câu 24. Sự thành công của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) có ý nghĩa 
- Chọn đáp án A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.


- Quốc hội khóa VI của nước VN thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại. Thống nhất được tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô; Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo hiến pháp. Sự thành công của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) có ý nghĩa hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 25. Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì
          - Chọn đáp án B. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập, thế giới bị chia làm hai cực: cực Đông do Liên Xô đứng đầu (phe Xã hội chủ nghĩa) và cực Tây do Mỹ đứng đầu (phe Đế quốc chủ nghĩa).
Câu 26. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp xã hội ở Việt Nam hình thành những giai cấp mới nào?
- Chọn đáp án B. Giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản.   
- Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, Việt Nam có sự chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội. Xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc, xuất hiện thêm một số giai cấp và tầng lớp mới: Giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản.
Câu 27. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

- Chọn đáp án C. nhiệm vụ trước mắt.


- Phong trào cách mạng 1930 - 1931: nhiệm vụ trước mắt “đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc”; phong trào dân chủ 1936 - 1939: nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình.
Câu 28. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
- Chọn đáp án D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.

Câu 29. Vì sao Đảng lao động Việt Nam ra Nghị quyết 15 (1-1959) quyết định dùng bạo lực cách mạng ở miền Nam chống Mĩ-Diệm?
- Chọn đáp án C. Vì điều kiện đấu tranh hòa bình không còn.

D. Đấu tranh bạo lực là con đường truyền thống của dân tộc.


- Sau hiệp định Giơnevơ ta nghiêm chỉnh thi  hành hiệp định; Mĩ  thay thế Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Nam Á. Đảng lao động Việt Nam ra Nghị quyết 15 (1-1959) quyết định dùng bạo lực cách mạng ở miền Nam chống Mĩ-Diệm
Câu 30. Trong giai đoạn 1954 - 1975, đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”? 
- Chọn đáp án B. Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực, hai phe.


- Hai cực: Xô - Mĩ; hai phe: Xã hội chủ nghĩa - Tư bản chủ nghĩA. Việt Nam được phe Xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô ủng hộ.

Câu 31. Tại sao trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam trọng tâm là kinh tế?

- Chọn đáp án C. Những khó khăn của đất nước đều bắt nguồn từ kinh tế.


- Đổi mới phải toàn diện đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế là trọng tâm. Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp không còn phù hợp, hình thành cơ chế thị trường.
Câu 32. Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là
- Chọn đáp án C. không thuộc phong trào Cần vương.


- Do yếu tố lãnh đạo chi phối: Lãnh đạo phong trào Cần vương là các văn thân sỹ phu yêu nước; Lãnh đạo phong trào Yên thế là nông dân.

Câu 33. Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949), thắng lợi của cách mạng Cuba (1959) và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ ở Việt Nam (1975) đã
- Chọn đáp án B. đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước.

- Chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới.

Câu 34. Sự thay đổi lớn nhất trong nông nghiệp Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
- Chọn đáp án C. phần lớn ruộng đất bị chiếm đoạt, biến thành đồn điển của địa chủ người Pháp.


- Tư bản Pháp khai thác nông nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Câu 35. Kết quả lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là
- Chọn đáp án C. nhân dân giác ngộ con đường đấu tranh của Đảng.


- Trong việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt vf nhiệm vụ lâu dài.

Câu 36. “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh…nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc chúng tôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). 
 Đoạn trích dẫn nói đã nói về nội dung nào sau đây?

- Chọn đáp án C. Nguyên nhân cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


- Tinh thần đó thể hiện trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (1946) 
Câu 37. Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) cho thấy hậu phương của chiến tranh nhân dân 
- Chọn đáp án D. không thể phân biệt rạch ròi với tiền tuyến chỉ bằng yếu tố không gian.


- Hậu phương của chiến tranh nhân dân ngay cả trong lòng địch, ở trong mỗi người dân.
Câu 38. Bài học lịch sử: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng như thế nào trong giai đoạn cách mạng (1954-1975)?

- Chọn đáp án A. Thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng.

- Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Câu 39. Quy luật phát triển của lịch sử dân tộc “dựng nước” đi đôi với “giữ nước” được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

- Chọn đáp án B. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


- Hai nhiệm vụ này không tách rời nhau.

Câu 40. Là thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có đóng góp gì trong việc giữ gìn hòa bình an ninh thế giới?

- Chọn đáp án C. Ủng hộ giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

- Là thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn hòa bình an ninh thế giới. Ủng hộ giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. Ngay cả vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn luôn có quan điểm giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. 
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